
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đàm Thiên An 21/04/2010 002 01

2 Nguyễn Hà Khánh An 15/06/2010 005 01

3 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 22/09/2010 034 01

4 Phạm Tú Anh 30/04/2010 043 02

5 Lý Gia Bảo 19/09/2010 063 02

6 Trần Thụy Hải Châu 30/07/2010 077 03

7 Đinh Văn Minh Đức 30/12/2010 106 03

8 Nguyễn Tiến Đức 24/05/2010 109 04

9 Phan Hoàng Khánh Hà 08/06/2010 118 04

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 16/12/2010 130 04

11 Đinh Trọng Huy 09/02/2010 152 05

12 Ngô Viết Gia Huy 16/08/2010 159 05

13 Nguyễn Minh Khánh 09/05/2010 188 06

14 Hồ Đăng Khoa 07/07/2010 192 06

15 Nguyễn Trung Kiên 23/08/2010 210 06

16 Trần Trí Lâm 11/12/2010 228 07

17 Trương Nguyễn Hoàng Lâm 22/03/2010 229 07

18 Lại Ánh Minh 25/08/2010 257 08

19 Nguyễn Võ Nhật Minh 19/07/2010 267 08

20 Phan Nguyễn Trà My 14/06/2010 278 08

21 Phạm Hồng Nam 05/10/2010 285 08

22 Trần Đông Nghi 19/04/2010 306 09

23 Nguyễn Cao Minh Nhật 04/02/2010 332 10

24 Lê Hoàng Bảo Nhi 27/03/2010 336 10

25 Trần Thuận Phát 04/06/2010 349 10

26 Đinh Nguyên Phong 03/01/2010 351 10

27 Đinh Nguyên Phú 03/01/2010 354 10

28 Nguyễn Minh Phúc 02/08/2010 360 10

29 Đỗ Cao Yến Phụng 10/08/2010 364 11

30 Đinh An Phước 08/07/2010 365 11

31 Phạm Thanh Thảo 02/10/2010 400 12

32 Nguyễn Thuận Thiên 09/09/2010 407 12

33 Nguyễn Lê Ngọc Bảo Trân 20/10/2010 454 13

34 Bùi Tiến Trọng 05/01/2010 462 13

35 Đào Xuân Trường 05/03/2010 469 14

36 Nguyễn Trần Mỹ Uyên 18/08/2010 480 14

Danh sách này có: 36 học sinh.
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